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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP
Số:         /BC-STP

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày        tháng   9   năm 2024


BÁO CÁO 
Phục vụ họp giao ban khối Nội chính tỉnh 9 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
Thực hiện Văn bản số 3673-CV/BNCTU ngày 29/8/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc chuẩn bị nội dung phục vụ giao ban khối Nội chính tỉnh 9 tháng; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI; VẤN ĐỀ ĐỘT XUẤT, PHỨC TẠP, NỔI CỘM VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

Đối với Sở Tư pháp trong thời gian báo cáo, các hoạt động của ngành vẫn diễn ra bình thường. Sở Tư pháp không xảy ra những vấn đề nổi cộm, phát sinh cần xử lý. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, không để xảy ra những vi phạm.

Ngành tư pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng không có những vấn đề đột xuất, phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự cần xử lý.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Kết quả công tác tiếp công dân, thanh tra, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
1.1. Công tác tiếp công dân
Sở Tư pháp đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 theo quy định (Thông báo số 177/TB-STP ngày 28/12/2023 của Sở Tư pháp).
Tổ chức, thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp định kỳ của Giám đốc Sở. Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp nào. 

1.2. Công tác thanh tra, tiếp nhận, giải quyết đơn thư

a) Công tác thanh tra

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2024), Sở Tư pháp triển khai và thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính đối với Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân và việc chấp hành công vụ; 01 cuộc thanh tra phòng Tư pháp huyện Đức Trọng về việc thực hiện công tác hộ tịch và nuôi con nuôi trong nước.

Theo Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trong năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 15/01/2024) Sở Tư pháp triển khai 16 cuộc (05 cuộc thanh tra và 11 cuộc kiểm tra) thuộc lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá và thừa phát lại.
Sở Tư pháp đã hoàn thành 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch (gồm 02 cuộc thanh tra hành chính và 05 cuộc thanh tra theo danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trong năm 2024).
b) Tiếp nhận

- Tiếp nhận trong kỳ: 45 đơn (Qua dịch vụ bưu chính, cơ quan khác gửi đến).

- Đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn

Trong 45 đơn có: 19 đơn tố cáo, 08 đơn khiếu nại và 18 đơn kiến nghị, phản ánh.

+ 21 đơn lưu (Do đơn đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trùng đơn).
+ 24 đơn đủ điều kiện xử lý

Ngoài ra có 03 đơn do UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp đã thực hiện xong.

c) Phân loại, xử lý đơn

+ Phân loại theo nội dung:

 - Trong 24 đơn đủ điều kiện xử lý có 9 đơn tố cáo; 04 đơn khiếu nại và 11 đơn kiến nghị, phản ánh.

 - Tình trạng giải quyết: Đã xử lý dứt điểm 24 đơn.
+ Trả và hướng dẫn: 12 đơn (6 đơn tố cáo, 03 đơn khiếu nại và 03 đơn phản ánh, kiến nghị);

+ Chuyển đơn: 12 đơn (03 đơn tố cáo, 1 đơn khiếu nại, 08 đơn phản ánh kiến nghị);

Sở Tư pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp; quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn. Đơn thư gửi đến Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo chủ yếu phát sinh ở lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Nguyên nhân do một số người dân chưa hiểu rõ quy định pháp luật đối với từng vụ việc liên quan. Số lượng đơn giảm so với kỳ trước.

2. Kết quả công tác xây dựng, rà soát văn bản QPPL

2.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2024 của Bộ Tư pháp gắn với yêu cầu phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 05/02/2024 về triển khai công tác tư pháp trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 21/8/2024 của Sở về tổ chức Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ người làm công tác pháp chế và xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 439/STP-XDKTVB ngày 03/4/2024 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1976/UBND-HCC ngày 14/3/2024 về việc thực hiện đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

2.2. Về xây dựng văn bản QPPL

- Trên cơ sở tham mưu của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước (gồm có 17 Quyết định) và Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 Bổ sung Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2024 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (gồm 13 Quyết định). 

- Trên cơ sở đề nghị xây dựng văn bản QPPL của các cơ quan chuyên môn, trong 09 tháng đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra các đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua  06 Nghị quyết QPPL và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 22 Quyết định QPPL.
- Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024, Sở Tư pháp đã thẩm định 63 dự thảo gồm 62 dự thảo văn bản QPPL, 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết và góp ý 143 dự thảo văn bản QPPL; theo đó 06 nghị quyết và 22 quyết định đã được ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định. Quy trình thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện đúng theo quy định, các báo cáo thẩm định, văn bản góp ý luôn chú trọng đến sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản QPPL từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
2.3. Về công tác kiểm tra văn bản QPPL
- Công tác tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024, Sở Tư pháp đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra 22 Quyết định QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (từ Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND đến Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND). Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành; đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp và phù hợp tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
- Công tác kiểm tra văn bản QPPL 

Sở Tư pháp đã nhận được 14 văn bản QPPL là quyết định QPPL do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành và đã tiến hành kiểm tra nội dung 14 văn bản trên theo quy định. Qua kiểm tra cho thấy: Nội dung văn bản QPPL cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương. 

2.4. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Công tác rà soát văn bản QPPL

+ Thường xuyên rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp và đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định. 

+ Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, trên cơ sở kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2023. 

Ngày 16/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023. Theo đó, Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2023, gồm 88 văn bản; Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2023, gồm 28 văn bản.

- Công tác hệ thống hóa

+ Kịp thời cập nhật 06 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và 22 Quyết định QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

+ Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kỳ 2019-2023.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ký ban hành Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 04/3/2024 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Tư pháp.

+ Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện rà soát việc triển khai Quyết định số 253/QĐ-VPCP ngày 26/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ 2019-2023. 
+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1694/UBND-NC ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển”.

2.5. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế

- Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chú trọng kiện toàn đội ngũ pháp chế.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1580/KH-UBND ngày 01/3/2024 về Công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024. 

3. Kết quả công tác Bổ trợ tư pháp
a) Tổ chức và hoạt động của đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 58 tổ chức hành nghề luật sư (53 văn phòng luật sư, 05 công ty luật) với 132 luật sư (có 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân). Từ 01/01/2024 - 06/9/2024, Phòng Bổ trợ Tư pháp đã tiếp nhận 39 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư; trong đó, trực tuyến 10 thủ tục, trực tiếp 29 thủ tục; đã giải quyết 39 thủ tục: trước hạn 38 thủ tục, quá hạn 01 thủ tục (lý do: Bộ phận Một cửa không thực hiện quy trình trả kết quả).

Sở phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh nhằm hỗ trợ cho hoạt động tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư; thực hiện đầy đủ và đảm bảo đúng quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư (Quy chế số 01/QCPH/STP-ĐLS ngày 03/8/2023).
Sở đã tham mưu phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định đề án tổ chức Đại hội và Đề án nhân sự của Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 -2029 và được UBND tỉnh phê duyệt; Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức Đại hội (ngày 25, 26/5/2024) thành công; Sở Tư pháp trình UBND tỉnh phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 – 2029.
b) Tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng); 14 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, trong đó có 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, 10 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng, 03 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Số lượng giám định viên tư pháp là 136 giám định viên tư pháp và 55 người giám định tư pháp theo vụ việc. 

Sở Tư pháp chuẩn bị tài liệu, nội dung cho UBND tỉnh phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; ban hành Quyết định thành lập Tổ giám định; tham mưu UBND tỉnh bổ nhiệm 11 Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tư pháp.
c) Tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 48 tổ chức hành nghề công chứng với 87 công chứng viên. Trong kỳ báo cáo, Phòng Bổ trợ Tư pháp đã tiếp nhận 168 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công chứng; trong đó, trực tuyến 121 thủ tục, trực tiếp 47 thủ tục; đã giải quyết 167 thủ tục: trước hạn 163 thủ tục, đúng hạn 04 thủ tục; đang giải quyết 01 thủ tục (trong hạn).

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng – chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024); Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất phương án giải thể đối với Phòng Công chứng số 4; đề xuất chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị Đề án 06.
d) Tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 tổ chức đấu giá tài sản đang hoạt động gồm: 01 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, 06 Chi nhánh bán đấu giá tài sản với 17 đấu giá viên. 

đ) Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05 Văn phòng Thừa phát lại tại các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, với 14 Thừa phát lại. Số lượng Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh hiện nay đảm bảo yêu cầu tại Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh. 

e) Công tác kiểm tra đối với hoạt động bổ trợ tư pháp

Sở Tư pháp ban hành kế hoạch (Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 19/6/2024 của Sở Tư pháp Kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 11/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024) và tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá, luật sư, cụ thể:

+ Công chứng: Đã tiến hành 05 đợt kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động đối với 06 tổ chức hành nghề công chứng.

+ Luật sư: Đã tiến hành 02 đợt kiểm tra về tổ chức và hoạt động đối với 02 tổ chức hành nghề luật sư.

+ Đấu giá tài sản: Đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản đối với 01 Doanh nghiệp đấu giá tư nhân. 

Qua kiểm tra chưa phát hiện hành vi vi phạm đến mức phải xử lý vi phạm hành chính. 

4. Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý
4.1. Công tác tư vấn pháp luật
 Hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia thành phố Đà Lạt chủ yếu là tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, kết quả đã tư vấn 29 vụ việc thuộc các lĩnh vực: đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự, hành chính. Đồng thời, Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Đài truyền hình Lâm Đồng tổ chức được 05 kỳ chương trình giới thiệu pháp luật và tư vấn pháp luật về các lĩnh vực: hòa giải cơ sở, bình đẳng giới, một số nội dung của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, Luật Căn cước.

4.2. Công tác hỗ trợ pháp lý

Sở đã có ý kiến về cơ sở pháp lý 11 văn bản theo đề nghị phối hợp của các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ và UBND huyện Lạc Dương.
a) Kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Trong 09 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024), Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh đã thụ lý 412 vụ việc cho 412 đối tượng được hưởng thụ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, cụ thể như sau:

- Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: 

+ Pháp luật hình sự: 362 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 185 vụ việc, thụ lý trong kỳ 177 vụ việc).

+ Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 40 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 29 vụ việc, thụ lý trong kỳ 11 vụ việc).

+ Pháp luật hành chính: 05 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 02 vụ việc, thụ lý trong kỳ 03 vụ việc).

+ Các lĩnh vực pháp luật khác: 05 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 03 vụ việc, thụ lý trong kỳ 02 vụ việc).

- Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý:

+ Tham gia tố tụng: 400 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 209 vụ việc, thụ lý trong kỳ 191 vụ việc). Hoàn thành 189 vụ việc.

+ Đại diện ngoài tố tụng: 12 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 10 vụ việc, thụ lý trong kỳ 02 vụ việc). Hoàn thành 04 vụ việc.

- Phân theo đối tượng được trợ giúp pháp lý: 
 + Số người được trợ giúp pháp lý: 412 người, có 348 nam và 64 nữ, trong đó: Người có công với cách mạng: 21 người; Người thuộc hộ nghèo: 22 người; Người dân tộc thiểu số: 54 người; người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số: 02 người; trẻ em: 48 người; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 247 người; Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 11 người; Người cao tuổi: 03 người; Người khuyết tật: 4 người.

+ Số người đã được trợ giúp pháp lý (hoàn thành): 193 người, có 170 nam và 23 nữ, trong đó: Người có công với cách mạng: 03 người; Người thuộc hộ nghèo: 07 người; Người dân tộc thiểu số: 24 người; người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc thiểu số: 01 người; trẻ em: 14 người; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 135 người; Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 08 người; Người cao tuổi: 01 người.

b) Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý

- Thực hiện 10 Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt với sự tham gia của hơn 1100 đại biểu tham dự. 

- Ngoài ra, phối hợp với Hội người khuyết tật tổ chức 01 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng và phối hợp cùng Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện 01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 tại huyện Đức Trọng.

c) Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng

Trung tâm Trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp đã tham mưu Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng) trình Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi là Hội đồng) ban hành: Quyết định số 15/QĐ-HĐPHLN ngày 15/01/2024 ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024; Kế hoạch số 60/KH-HĐPHLN ngày 29/5/2024 về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024, công tác phối hợp cụ thể:
- Cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính khi có yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý, thông báo của cơ quan tiến hành tố tụng... Tổng số vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng Trung tâm đã thực hiện trong 09 tháng đầu năm 2024 là 412 vụ việc cho 412 người được trợ giúp pháp lý.
- Cung cấp tờ gấp pháp luật, các biểu mẫu về trợ giúp pháp lý, sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý, USB nội dung truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Cung cấp danh sách, số điện thoại người thực hiện trợ giúp pháp lý tới các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Cung cấp lịch trực tại Tòa án và lịch trực trong điều tra hình sự.

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, hàng tháng Trung tâm đã bố trí, sắp xếp, phân công các chuyên viên, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trực qua điện thoại. Các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên trực theo lịch trực đã được phân công, bảo đảm người thuộc diện trợ giúp pháp lý được tiếp cận trợ giúp pháp lý kịp thời.

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự, Trung tâm tham mưu Sở Tư pháp và Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch liên tịch số 29/KHLT-STP-CA ngày 08/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

5. Kết quả công tác Hành chính tư pháp

5.1. Về công tác hộ tịch
Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trong lĩnh vực hộ tịch và Văn bản số 1330/BCĐ06 ngày 23/02/2024 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án 06, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 316/STP-HCTP ngày 14/3/2024 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc quan tâm chỉ đạo, bố trí các nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch đảm bảo theo thời hạn quy định

Tiến độ và kết quả triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện, thành phố đến thời điểm hiện nay: Theo số liệu báo cáo, đến thời điểm hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục triển khai công tác số hóa. Giai đoạn trước 30/6/2016 đạt tỉ lệ 92.3% (1.213.028/1.313.916 dữ liệu), giai đoạn từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2020 đạt tỉ lệ 34.5% (123.037/377.230 dữ liệu). Hiện nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đang tiếp tục tham mưu triển khai hoàn thành số hóa, phấn đấu hoàn thành trước 31/9/2024 theo Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 31/5/2024 của Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Thực hiện Văn bản số 6247/QLHC-TTDLDC ngày 26/7/2024 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an về bàn giao dữ liệu đã số hóa hộ tịch tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng PC06 Công an tỉnh tiếp nhận dữ liệu tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và đã chuyển giao cho các huyện, thành phố để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Công tác kiểm tra: Sở đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 04/4/2024 về việc kiểm tra công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Từ ngày 01/01/2024 đến 30/8/2024: Sở đã thực hiện cấp trích lục hộ tịch 29 trường hợp.

5.2. Về công tác chứng thực

Thực hiện Văn bản số 1555/UBND-TH2 ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc mua sắm “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đến nay, Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng - chứng thực đã được xây dựng xong và đủ điều kiện vận hành, Sở đã ban hành Văn bản 833/STP-HCTP ngày 31/5/2024 về việc triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở ban hành Văn bản số 940/STP-HCTP ngày 18/6/2024 về rà soát việc thực hiện thí điểm bố trí nhân viên bưu điện là người tiếp nhận hồ sơ chứng thực tại Phòng tư pháp.

5.3. Công tác nuôi con nuôi

Từ 01/01/2024 đến 30/8/2024, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã hoàn tất và thực hiện trao 13 quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài cho các gia đình được nhận con nuôi.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 09 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Tuy nhiên, hiện chỉ có 04 cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện công tác lập hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế, gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng; Cơ sở Bảo trợ xã hội Madagui tại huyện Đạ Huoai; Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái ấm Tín Thác tại thành phố Bảo Lộc và Cơ sở nuôi trẻ mồ côi Lục Hòa tại huyện Đức Trọng.

5.4. Công tác quốc tịch

Thực hiện Văn bản số 284/HTQTCT-BTP ngày 03/4/2024 của Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực – Bộ Tư pháp về việc tham gia tập huấn, Sở đã ban hành Văn bản số 442/STP-HCTP ngày 04/4/2024 về việc cử đại biểu tham dự Lớp tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực quốc tịch. 

Từ 01/01/2024 đến 30/8/2024 Sở đã thực hiện xác nhận là người gốc Việt Nam: 06 trường hợp; xác nhận có quốc tịch Việt Nam: 02 trường hợp.
5.5. Về công tác lý lịch tư pháp (LLTP) 

Rà soát, thông tin LLTP đã lập từ “Phần mềm tự động hóa công tác xây dựng Lý lịch tư pháp” và “Phần mềm quản lý LLTP dùng chung” chuyển phê duyệt sang CSDL của Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, Sở đã phối hợp cung cấp số liệu LLTP khi có yêu cầu từ các cơ quan, đơn vị; tiếp tục phối hợp nhân viên Bưu chính thực hiện việc hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình.

- Tình hình cấp phiếu LLLTP: từ 01/01/2024 đến 31/8/2024 

+ Tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu: 7028;

+ Tổng số phiếu đã cấp: 6940;

Trong đó:

+ Tổng số Phiếu cấp trước hạn: 6794;  

+ Tổng số Phiếu cấp đúng hạn: 34;     

+ Tổng số Phiếu cấp trễ hạn: 112.           

- Việc triển khai cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến: Sở đã triển khai thực hiện tiếp nhận và xử lý, cấp phiếu LLTP cho công dân khi có yêu cầu. Từ 01/01/2024 đến 30/8/2024 đã cấp 6.228 Phiếu LLTP trực tuyến. 

- Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP: Tổng số thông tin LLTP nhận được: 3.445;  Tổng số thông tin LLTP đã vào sổ tiếp nhận: 3.445; Tổng số bản LLTP đã lập: 6.044.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 6374/KH-UBND ngày 29/7/2024 về việc triển khai thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp (phiếu LLTP) trên ứng dụng VneID trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5.6. Về công tác bồi thường nhà nước

Sở ban hành Văn bản số 1959/STP-HCTP ngày 19/12/2023 V/v Tham gia ý kiến đối với kết quả đánh giá, chấm điểm thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023; Văn bản số 185/STP-HCTP ngày 16/02/2024 V/v cập nhật thông tin tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường; Văn bản số 198/STP-HCTP V/v đề nghị phối hợp thông tin tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường; Văn bản số 244/STP-HCTP ngày 24/02/2024 V/v cập nhật thông tin tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 258/STP-HCTP ngày 29/02/2024 V/v chủ động giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1960/KH-UBND ngày 13/3/2024 thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh lâm Đồng.

5.7. Về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thực hiện Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2024 và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở tham mưu ban hành Công văn số 627/STP-HCTP ngày 08/5/2024 gửi Sở Tài nguyên về việc phối hợp báo cáo phục vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra trong tháng 09/2024 theo Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

6. Công tác cán bộ
Thực hiện văn bản số 1495-CV/BCSĐ ngày 19/3/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị năm 2024; Văn bản số 534/SNV-CCVC ngày 14/5/2024 của Sở Nội vụ về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031; Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát đưa ra khỏi quy hoạch 07 trường hợp do đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác; đề nghị bổ sung quy hoạch 06 trường hợp và đang chờ thẩm định phê duyệt.

Sở Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 01 đồng chí Phó giám đốc Sở và 02 đồng chí trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

Thực hiện Công văn số 143/ĐĐ ngày 21/8/2024 của Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc có ý kiến tập thể lãnh đạo nơi cán bộ công tác về dự kiến chức danh quy hoạch và nhận xét, đánh giá đối với cán bộ bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 đối với chức danh Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh đối với đồng chí Trần Thị Mỹ Linh hiện đang là Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Công văn số 130/ĐĐ ngày 21/8/2024 của Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc có ý kiến tập thể lãnh đạo nơi cán bộ công tác về dự kiến chức danh quy hoạch và nhận xét, đánh giá đối với cán bộ bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 đối với chức danh Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với đồng chí Hà Thị Điệp hiện là Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp.
Sở Tư pháp đã thực hiện quy trình lấy ý kiến tín nhiệm quy hoạch hai chức danh trên tại Hội nghị Cấp ủy và Lãnh đạo Sở Tư pháp (bằng bỏ phiếu kín), kết quả đồng chí Trần Thị Mỹ Linh và đồng chí Hà Thị Điệp đều đạt kết quả 100% phiếu tín nhiệm đồng ý. Sở Tư pháp đã lập các thủ tục và có văn bản gửi Đảng Đoản HĐND theo quy định (văn bản số 1340/STP-TH&PBGDPL ngày 23/8/2024).
7. Kết quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

7.1. Công tác phố biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng triển khai thực hiện các nội dung liên quan tới công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh cụ thể như: Kế hoạch số 867/KH-UBND ngày 29/01/2024 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; thực hiện kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng và rà soát, bổ sung thông tin.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Văn bản số 18/HĐPH ngày 29/01/2024 nhằm kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng năm 2024, đồng thời gửi công văn đến các cơ quan, sở, ban, ngành, và đoàn thể thuộc tỉnh để cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng. Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã được kiện toàn theo Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thay đổi thành viên và chức danh của thành viên với tổng cộng 40 thành viên; đã tập trung tổ chức công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, thực hiện 08 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương, và thành phố Đà Lạt. Khoảng 800 đại biểu đã tham gia, bao gồm hội viên các Hội, tổ trưởng và hòa giải viên, già làng trưởng thôn, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng.  
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-HĐPH ngày 17/4/2024 nhằm kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như tình hình triển khai các chương trình, đề án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, các cơ quan được kiểm tra bao gồm Công an tỉnh Lâm Đồng, với việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2022-2027” theo Kế hoạch số 8589/KH-UBND ngày 25/11/2021; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” theo Kế hoạch số 6402/KH-UBND ngày 10/9/2021; và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, với Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” theo Kế hoạch số 6281/KH-UBND ngày 01/9/2021. Qua công tác kiểm tra, các cơ quan đã thực hiện chủ trì và phối hợp triển khai đề án một cách kịp thời và tuân thủ các nội dung, nhiệm vụ đã được đề ra. 
Bên cạnh đó, Tổ chức sơ kết công tác Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2024; xây dựng Kế hoạch soos 36/KH-STP ngày 10/6/2024 phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người; xây dựng 42 câu truyện pháp luật và giải đáp liên quan đến các quy định về phòng chống mua bán người; đăng tải toàn bộ 40 câu hỏi đáp về lĩnh vực quyền con người, người việt nam định cư ở nước ngoài; phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề dư luận quan tâm...

7.2. Công tác hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Sở đã lồng ghép việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-HĐPH ngày 21/6/2024 nhằm kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đánh giá và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với 12 huyện, thành phố. Đã hoàn thành kiểm tra và sẽ thông qua kết luận trong tháng 9/2024.
Quy trình và thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định.
8. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 

Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành (Các Nghị định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế).

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 30/01/2024 về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Lĩnh vực Hành chính tư pháp
a) Lĩnh vực hộ tịch

- Việc trích xuất dữ liệu hộ tịch điện tử từ phần mềm HOTICH của Công ty Cổ phần Misa để cập nhật vào hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch còn chậm và nhiều khó khăn, do đó việc số hóa dữ liệu hộ tịch trong giai đoạn này vẫn chưa hoàn thành, tỷ lệ thông tin được phê duyệt chính thức còn chưa cao.
- Việc liên thông 2 dịch vụ công thiết yếu: Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hiện cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện, tuy nhiên hệ thống đôi khi bị lỗi ảnh hưởng đến kết quả và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng chưa được thực hiện do chưa có thủ tục trên cổng dịch vụ công.

- Việc chứng thực bản sao điện tử đã được triển khai trên địa bàn, tuy nhiên việc sử dụng bản sao điện tử còn nhiều hạn chế, nhận thức của các cơ quan, đơn vị cũng như của người dân về giá trị pháp lý của bản sao điện tử còn chưa cao.

b) Lĩnh vực bồi thường nhà nước
Hiện nay, tại các cơ quan, địa phương, đơn vị không có công chức chuyên trách tham mưu giải quyết bồi thường mà chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, nên khi phát sinh yêu cầu giải quyết bồi thường thì một số đơn vị còn lúng túng trong phân công trách nhiệm, trong thụ lý, giải quyết bồi thường làm cho vụ việc kéo dài. 

c) Lĩnh vực lý lịch tư pháp 

Hiện nay vẫn có tình trạng một số tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp để làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (ghi đầy đủ các án tích) trong những trường hợp không cần thiết, ảnh hưởng đến bí mật đời tư cá nhân, chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước, ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án, đặc biệt là những người đã được xóa án tích và phát sinh chi phí của người dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chưa chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật Lý lịch tư pháp, mà chủ yếu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp Phiếu LLTP.

2. Lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
- Việc các cơ quan chủ trì soạn thảo đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến chưa đạt được hiệu quả cao do các tổ chức, cá nhân chưa thật sự quan tâm đóng góp ý kiến.

- Còn văn bản sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của một số Sở, ngành còn chậm, thiếu tính chủ động, còn cho đây là nhiệm vụ của Sở Tư pháp.

- Việc tham mưu xây dựng văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, lấy ý kiến thống nhất của các ngành chức năng có liên quan do đó ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, thẩm định, thông qua hoặc ban hành văn bản.

- Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực; điều kiện đảm bảo; cách thức tổ chức thực hiện của đội ngũ pháp chế các cơ quan làm đầu mối tổ chức thực hiện xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL còn nhiều lúng túng; ít kinh nghiệm, nhất là kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành.
- Công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo hình thức kiêm nhiệm, trong khi đó lượng công việc chuyên môn nhiều. Do vậy, nghiên cứu sâu trong công tác pháp chế còn hạn chế.
3. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

Một trong những hạn chế rõ rệt là sự phối hợp chưa thật sự hiệu quả giữa các cơ quan, đoàn thể. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và quyết tâm hơn nữa giữa các thành viên trong Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

Nguồn lực, dù đã được cải thiện, nhưng hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Kinh phí và cơ sở vật chất ở một số địa phương không đảm bảo nên hoạt động thiếu hiệu quả. 

Công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên chưa thật sự quan tâm. Việc chưa có nhiều khóa bồi dưỡng chuyên sâu hay chưa kịp thời cập nhật kỹ năng mới khiến cho phần nào năng lực truyền đạt bị hạn chế, không thể đáp ứng được kỳ vọng của người dân ngày càng cao.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị. 
Công khai số điện thoại, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời kịp thời những thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời các đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng chưa giải quyết; không để phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực do Sở quản lý.

Tiếp tục nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC theo quy định.

2. Lĩnh vực hành chính tư pháp

- Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác hộ tịch, số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử và những lĩnh vực khác.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, tăng cường phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp; áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp phiếu lý lịch tư pháp đảm bảo thời gian theo quy định, cũng như nghiên cứu giải pháp giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trong trường hợp có án tích; làm việc với các cơ quan, đơn vị trong phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích.

- Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc triển khai hướng dẫn cho người dân thực hiện yêu cầu Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình qua VneID mức 2 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.  

- Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi ...cũng như việc thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu, đề nghị.

3. Lĩnh vực quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở
Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch năm 2024.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 867/KH-UBND ngày 29/01/2024 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.
4. Lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
- Chú trọng quan tâm, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác xây dựng văn bản QPPL đúng tiến độ, quy trình; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL. 
- Tham mưu tổ chức Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ làm công tác pháp chế và xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 21/8/2024 của Sở.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; phối hợp với đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản và đội ngũ pháp chế ở sở, ban, ngành trong việc tự kiểm tra văn bản do các Sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và đề ra biện pháp xử lý kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra hậu quả pháp lý từ việc thi hành văn bản trái pháp luật.

- Chú trọng kiểm tra văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; kịp thời kiến nghị xử lý văn bản ban hành trái pháp luật (nếu có), cũng như xử lý nghiêm túc các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật, từ đó nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng đôn đốc, nhắn nhở các sở, ban, ngành thực hiện rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua rà soát, chủ động kịp thời tham mưu xử lý theo quy định.

- Kịp thời đăng tải văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác pháp chế theo quy định, chủ động nghiên cứu Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4090/UBND-NC1 ngày 23/5/2024.

5. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
- Tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá, thừa phát lại theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức và công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại huyện Đức Trọng.

- Tiến hành đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2024; tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý với các hình thức: Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Trên đây là Báo cáo phục vụ họp giao ban khối Nội chính 09 tháng đầu năm 2024 của Sở Tư pháp, kính chuyển Ban nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng theo quy định./.
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